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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ, PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ VHTTDL;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND, UBMTTQ Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Website Đồng Tháp;
- Lưu: VT, NC/VX.VD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này phân cấp việc thực hiện một số nội dung về quản lý, đầu tư bảo quản, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt là di tích) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2. Di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học;

3. Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử thẩm mỹ, khoa học;

4. Các di sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quy định này, được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Phạm vi áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là tổ chức) được giao quản lý, sử dụng, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chương 2.
NỘI DUNG PHÂN CẤP
Điều 3. Phân cấp quản lý di tích
1. Tỉnh quản lý những di tích tiêu biểu, bao gồm: Di tích Khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp; Căn cứ kháng chiến Tỉnh ủy Kiến Phong (Xẻo Quýt); Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Di tích Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung; Cụm Di tích Bảo tàng Đồng Tháp (Dinh Quận, Dinh Cò Tây, Nhà thầy thuốc Lư, Phòng tra tấn và phòng biệt giam); danh thắng Vườn quốc gia Tràm Chim;

2. Viễn thông Đồng Tháp quản lý Di tích Địa điểm Cơ quan Giao bưu Thông tin vô tuyến điện Nam bộ;

3. Huyện, thị xã, thành phố quản lý các di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn, trừ các di tích đã nêu ở khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Xã, phường, thị trấn quản lý các di tích do huyện, thị xã, thành phố ủy quyền, trừ các di tích đã được xếp hạng.

Điều 4. Tổ chức được giao quản lý di tích thực hiện các nội dung công việc như sau:
1. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, dự án sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích được giao;

2. Chỉ đạo, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích;

3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý di tích;

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích;

5. Khen thưởng thành tích trong việc bảo vệ, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích;

6. Sưu tầm hiện vật, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tồn tạo, phát huy giá trị di tích (nếu có);

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến di tích.

Điều 5. Phân cấp trách nhiệm bảo vệ di tích
1. Tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm bảo vệ di tích đó; trong trường hợp phát hiện di tích bị lấn chiếm, hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và thông báo cho cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, Ủy ban nhân dân địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch nơi gần nhất;

2. Ủy ban nhân dân địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch khi nhận được thông báo về di tích bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và báo cáo ngay với cơ quan cấp trên trực tiếp;

3. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch khi nhận được thông báo về di tích bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương, tổ chức được giao trực tiếp quản lý di tích đó áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh; đối với di tích cấp quốc gia đặc biệt, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Phân cấp nguồn vốn hoạt động bảo vệ, đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích
1. Nguồn vốn hoạt động bảo vệ, đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích gồm:

a) Vốn ngân sách nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện);

b) Vốn thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích;

c) Vốn xã hội hóa.

2. Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh ưu tiên đầu tư cho các hoạt động bảo vệ, xây dựng, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích tiêu biểu tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Qui định này;

3. Ngân sách cấp huyện đầu tư cho các hoạt động bảo vệ, xây dựng, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn (trừ các di tích nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy định này) và các di tích chưa được xếp hạng huyện ủy quyền cho cấp xã quản lý;

4. Tùy thuộc vào tính chất cấp thiết, mức độ quý hiếm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đề xuất mức hỗ trợ cấp huyện một phần hoặc toàn bộ công trình từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để địa phương sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích cấp quốc gia trên địa bàn đã phân cấp cho cấp huyện quản lý.

Điều 7. Yêu cầu của việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích:
1. Giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích;

2. Có dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích;

3. Có thỏa thuận chuyên môn đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch.

4. Công bố công khai qui hoạch, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi có di tích.

Điều 8. Thẩm quyền thỏa thuận dự án sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Thỏa thuận chuyên môn dự án sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích xếp hạng cấp tỉnh và các di tích chưa được xếp hạng trên địa bàn Tỉnh;

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thỏa thuận chuyên môn dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt.

Điều 9. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
1. Chiếm đoạt, làm sai lệch di tích;

2. Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di tích;

3. Xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích;

4. Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Tỉnh;

5. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi trái pháp luật khác.

Điều 10. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
1. Thanh tra nhà nước chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật;

2. Các hành vi vi phạm hành chính phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thì hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Chương 3.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11.
1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;

2. Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các Ban quản lý di tích có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý di tích thuộc phạm vi, quyền hạn của mình;

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp.

 

DANH MỤC
PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ; VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013)
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